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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm đánh giá năng lực giao tiếp và hợp tác trong môi trường số 

của sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng dựa trên Lĩnh vực 2 - Khung năng lực số 

UNESCO, đồng thời đề xuất giải pháp cải thiện để đáp ứng yêu cầu của thị trường 

lao động trong kỷ nguyên số. Nghiên cứu, phân tich tài liệu kết hợp khảo sát định 

lượng là hai phương pháp được sử dụng chủ yếu trong bài báo này. Phương pháp 

phân tích tài liệu được sử dụng để tổng hợp và đánh giá các nghiên cứu trước đó 

nhằm xác định cơ sở lý thuyết và các tiêu chí đánh giá năng lực giao tiếp và hợp 

tác trong môi trường số. Khảo sát được thực hiện trên 304 sinh viên, sử dụng bảng 

hỏi được thiết kế dựa trên các tiêu chí tại Lĩnh vực 2- Khung năng lực số 

UNESCO, và phân tích thống kê mô tả để đánh giá mức độ đáp ứng của sinh viên. 

Kết quả cho thấy, năng lực giao tiếp và hợp tác số của sinh viên đạt mức cơ bản, 

nhưng mức độ đáp ứng các tiêu chí cụ thể không đồng đều. Điều này cho thấy sự 

cần thiết phải có những giải pháp cụ thể để nâng cao năng lực giao tiếp, hợp tác số 

cho sinh viên 
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solutions to enhance the digital communication and collaboration skills of students. 
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1. GIỚI THIỆU 

Trong xã hội hiện đại, dưới tác động của khoa học công 

nghệ mà trực tiếp là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 

Tư, quá trình giao tiếp và hợp tác của con người không 

còn bị giới hạn bởi không gian địa lý. Thay vào đó, không 

gian giao tiếp và hợp tác của con người được “nhân đôi” 

với sự xuất hiện của công nghệ số. Trong bối cảnh đó, 

hiểu và vận dụng được các quy tắc giao tiếp, ứng xử và 

các kỹ năng tương tác trên môi trường số là một yếu tố 

quan trọng thúc đẩy sự phát triển, thành công của các cá 

nhân trong tương lai.  

Xu thế toàn cầu hoá đã đưa thế giới xích lại gần nhau 

hơn, sự tương tác, hội nhập giữa các nhóm cộng đồng do 

đó cũng diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Nâng cao năng lực 

giao tiếp và hợp tác nói chung, năng lực giao tiếp và hợp 

tác trong môi trường số nói riêng được các quốc gia hết 

sức quan tâm, coi là một trong những nền tảng quan trọng 

để phát triển nguồn lực lao động bền vững, quyết định đến 

khả năng kết nối tri thức và thông tin trong cuộc cách 

mạng 4.0. Nhưng cũng chính trong bối cảnh đó, lao động 

Việt Nam bắt đầu bộc lộ những hạn chế, nhất là trong 

năng lực giao tiếp và hợp tác. Điều này đã được nhiều 

nghiên cứu chỉ ra [1-2-3-4]. Vì vậy, nâng cao năng lực 

giao tiếp và hợp tác trong môi trường số cho người lao 

động ngay từ khi họ còn là học sinh, sinh viên ngồi trên 

ghế nhà trường là việc làm cấp bách. 

Bằng phương pháp nghiên cứu tài liệu (tổng hợp các 

kết quả nghiên cứu đã có về năng lực số, năng lực giao 

tiếp của sinh viên trong môi trường số), phương pháp 

khảo sát, thống kê mô tả, trong báo này, tác giả tập trung 

nêu bật thực trạng năng lực giao tiếp và hợp tác trong môi 

trường số của sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng thông 

qua cảm nhận của họ dựa trên các tiêu chí được chỉ ra 

trong Nhóm 2 - Khung năng lực số của UNESCO, từ đó 

đưa ra một số đánh gía bước đầu và khuyến nghị những 

giải pháp cần thiết để cải thiện năng lực số cho sinh viên, 

góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. 

2. NỘI DUNG 

2.1 Tổng quan về năng lực giao tiếp và hợp tác trong 

môi trường số 

Giao tiếp và hợp tác là một nhóm năng lực quan trọng 

của con người trong xã hội hiện đại, là một trong những 

giải pháp chủ yếu để con người chung sống, phát triển. 

Trong bối cảnh các công cụ số trở nên phổ biến, giao tiếp 

và hợp tác trong môi trường số được coi là một trong các 

kỹ năng cốt lõi của công dân, thúc đẩy con người hòa 

nhập, chia sẻ ý tưởng, bày tỏ cảm xúc của mình và đóng 

góp vào các cuộc thảo luận và tranh luận, cùng làm việc 

và chung sống trong môi trường số. Vì vậy, những năm 

gần đây, có nhiều nghiên cứu quan tâm vấn đề năng lực 

giao tiếp và hợp tác trong môi trường số.  

Các nghiên cứu không những tìm kiếm, bổ sung về mặt 

nội hàm cho khái niệm “năng lực số” mà còn cố gắng xây 

dựng các mô hình, khung năng lực số để áp dụng cho các 

nhóm đối tượng khác nhau. Tuy rằng, mỗi khung năng lực 

số được xây dựng dựa trên các quan điểm khác nhau về 

kiến thức số cũng như tuỳ thuộc vào đối tượng, phạm vi 

áp dụng nhưng các khung năng lực số phổ biến hiện nay 

đều quan tâm đến năng lực giao tiếp và hợp tác, xem đây 

là nhóm năng lực quan trọng, không thể thiếu của một 

công dân số.  

Khung năng lực số của Hội đồng Thủ thư Đại học Úc 

(CAUL - Council of Australian University Librarians) đưa 

ra 6 nhóm năng lực số cần thiết cho công dân [5], gồm: 1/ 

Khả năng sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông; 2/ 

Học tập và phát triển kỹ năng số; 3/ Sáng tạo số, giải 

quyết vấn đề và đổi mới; 4/ Hợp tác, truyền thông và hội 

nhập; 5/ Năng lực thông tin, năng lực truyền thông, năng 

lực và hiểu biết về dữ liệu; 6/ Danh tính số và cảm nhận 

hạnh phúc. Trong đó, nhóm 4 nhấn mạnh năng lực giao 

tiếp và hợp tác trong môi trường số. Nội hàm của nó yêu 

cầu về các khả năng thực thi như: Giao tiếp hiệu quả trong 

không gian và môi trường số. Tham gia vào các đội nhóm 

làm việc dưới dạng số. Sử dụng các công cụ làm việc 

chung để cộng tác, tạo ra các tài liệu chung và làm việc 

hiệu quả, vượt qua rào cản về văn hóa, xã hội và ngôn 

ngữ. Tham gia, tạo điều kiện và xây dựng các mạng lưới 

số). 

Khung năng lực số của Hội đồng Châu Âu (European 

Digital Competence Framework for Citizens – DigComp) 

tập trung hướng đến cung cấp sự hiểu biết cũng như định 

hướng phát triển năng lực số cho các công dân tại châu 

Âu, với 5 khía cạnh chủ yếu: 1/ Thông tin và dữ liệu; 2/ 

Giao tiếp và hợp tác; 3/ Tạo lập nội dung số; 4/ An toàn; 

và 5/ Giải quyết vấn đề. Trong đó, năng lực giao tiếp và 

hợp tác đòi hỏi về khả năng: Tương tác thông qua các 

công nghệ; Chia sẻ thông tin và nội dung; Tham gia với tư 

cách công dân trực tuyến; Cộng tác thông qua các kênh kỹ 

thuật số; Tuân thủ các nghi thức mạng; Quản lý nhận diện 

kỹ thuật số [6]. 

Khung kiến thức số của British Columbia [7] đưa ra 

cách nhìn tổng thể về những kiến thức số mà học sinh cần 

phải có tại những giai đoạn khác nhau trước khi vào đại 

học. Giao tiếp và hợp tác là một nội dung quan trọng trong 

6 nội dung kiến thức mà khung năng lực số này đề cập, 

trong đó yêu cầu học sinh phải sử dụng được phương tiện 

và môi trường kỹ thuật số để giao tiếp và hợp tác, kể cả ở 

khoảng cách xa, để hỗ trợ việc học cá nhân và đóng góp 

cho việc học của người khác. Nội dung này đòi hỏi học 

sinh phải có kỹ năng về hợp tác và giao tiếp gián tiếp bằng 

công nghệ hiệu quả. 

Belshaw (2014) xây dựng mô hình kiến thức số với 8 

yếu tố cần thiết (Mô hình 8C’s), gồm: văn hoá, nhận thức, 

kiến thiết, giao tiếp, tự tin, sáng tạo, phân tích và công 

dân. Trong mô hình này, Belshaw đưa ra 8 yếu tố của kiến 

thức số như 8 mục đích một người có kiến thức số cần 

thực hiện chứ không đi vào phân tích các kỹ năng của kiến 

thức số cũng như các năng lực mà một người hiểu biết về 

kiến thức số cần phải có [8]. 

Năm 2018, dựa trên khung năm miền năng lực số của 

Ủy ban Châu Âu (DigComp 2.0), UNESCO đã tiến hành 

một cuộc khảo sát về năng lực số trên 47 quốc gia. Kết 

quả thu được cho thấy có sự đa dạng về các năng lực số 

mà những quốc gia này đang sử dụng. UNESCO đã xây 

dựng Khung năng lực toàn cầu về năng lực số, trong đó đề 

xuất thêm 2 lĩnh vực năng lực, đó là 0 - Vận hành thiết bị 

số/Devices and software operations; và 6 liên quan đến 

nghề nghiệp là Năng lực định hướng nghề nghiệp liên 

quan/Devices and software operations. Các lĩnh vực năng 
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lực trong Khung năng lực số này cũng được UNESCO 

chia ra các năng lực thành phần và mô tả chi tiết các biểu 

hiện của từng năng lực thành phần [9].  

Năng lực giao tiếp và hợp tác được thể hiện ở lĩnh vực 

2 thuộc Khung năng lực số của UNESCO được thể hiện 

qua 6 tiêu chuẩn và được mô tả như bảng 1. 

Bảng 1. Bảng mô tả các năng lực thành phần của Lĩnh vực 2, 

Khung năng lực số của UNESCO 

Lĩnh vực năng lực và 

năng lực/ Competence 

areas and competences 

Mô tả/Description  

2. Giao tiếp và hợp 

tác/Communication and 

collaboration 

Tương tác, giao tiếp và cộng tác 

thông qua công nghệ kỹ thuật số 

đồng thời nhận thức được văn 

hóa và sự đa dạng thế hệ. Tham 

gia vào xã hội thông qua các 

dịch vụ kỹ thuật số công cộng 

và tư nhân và quyền công dân 

có sự tham gia. Quản lý danh 

tính và danh tiếng kỹ thuật số 

2.1. Tương tác thông qua 

các thiết bị số 

Tương tác thông qua nhiều công 

nghệ kỹ thuật số và hiểu các 

phương tiện truyền thông kỹ 

thuật số phù hợp cho bối cảnh 

nhất định 

2.2. Chia sẻ thông qua 

công nghệ số. 

Chia sẻ dữ liệu, thông tin và nội 

dung số với người khác thông 

qua các công nghệ kỹ thuật số 

phù hợp. Đóng vai trò trung 

gian, biết về các hoạt động tham 

khảo và phân bổ. 

2.3. Tham gia với tư cách 

công dân thông qua công 

nghệ số. 

Tham gia vào xã hội thông qua 

việc sử dụng các dịch vụ kỹ 

thuật số công cộng và tư nhân. 

Tìm kiếm cơ hội tự trao quyền 

và quyền công dân có sự tham 

gia thông qua các công nghệ kỹ 

thuật số phù hợp. 

2.4. Hợp tác thông qua 

công nghệ số. 

Sử dụng các công cụ và công 

nghệ kỹ thuật số cho các quy 

trình hợp tác cũng như để cùng 

xây dựng và đồng sáng tạo các 

nguồn lực và kiến thức. 

2.5. Chuẩn mực giao tiếp. Nhận thức được các chuẩn mực 

hành vi và bí quyết khi sử dụng 

công nghệ kỹ thuật số và tương 

tác trong môi trường kỹ thuật 

số. Điều chỉnh các chiến lược 

truyền thông cho phù hợp với 

đối tượng cụ thể và nhận thức 

được sự đa dạng về văn hóa và 

thế hệ trong môi trường kỹ thuật 

số. 

2.6. Quản lý định danh cá 

nhân  

Tạo và quản lý một hoặc nhiều 

danh tính kỹ thuật số, để có thể 

bảo vệ danh tiếng của chính 

mình, xử lý dữ liệu mà người đó 

tạo ra thông qua một số công cụ, 

môi trường và dịch vụ kỹ thuật 

số. 

Từ việc nghiên cứu các định nghĩa về năng lực số, tìm 

hiểu các khung năng lực số trên thế giới, Lê Anh Vinh và 

cộng sự đã đề xuất khung năng lực số cho học sinh phổ 

thông Việt Nam với 7 lĩnh vực năng lực, trong đó, tại lĩnh 

vực 2 mô tả chi tiết về năng lực giao tiếp và hợp tác [7].  

Trên cơ sở nghiên cứu các số khung năng lực số đang 

được sử dụng phổ biến hiện nay trên thế giới, đồng thời 

tham khảo cách tiếp cận của Meta trong các khóa học We 

Think Digital, tác giả Đỗ Văn Hùng và cộng sự đã đề xuất 

một mô hình khung năng lực số cho sinh viên Trường Đại 

học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà 

Nội) gồm 7 nhóm năng lực (Vận hành thiết bị và phần 

mềm; Khai thác thông tin và dữ liệu; Giao tiếp và hợp tác 

trong môi trường số; An toàn và an sinh số; Sáng tạo nội 

dung số; Học tập và phát triển kỹ năng số; Sử dụng năng 

lực số cho nghề nghiệp) với 26 tiêu chuẩn, trong đó nhóm 

thứ 3 chỉ ra các tiêu chuẩn về giao tiếp và hợp tác trong 

môi trường số [10]. 

Điểm chung của các khung năng lực số nói trên là đều 

coi giao tiếp và hợp tác là một trong những nhóm năng lực 

cần phải có đối với một công dân số, để có thể “tham gia 

một cách tích cực, phản biện và thông thạo vào môi 

trường kỹ thuật số, dựa trên các kỹ năng giao tiếp hiệu quả 

và sáng tạo, thực hành các hình thức tham gia xã hội để 

tôn trọng quyền và phẩm giá con người thông qua việc sử 

dụng công nghệ có trách nhiệm” [11]. 

Những nghiên cứu nói trên chủ yếu tiếp cận và đánh giá 

năng lực số nói chung, nhấn mạnh tầm quan trọng của các 

kỹ năng giao tiếp và hợp tác như kỹ năng của thế kỷ 21.  

Trong phạm vi bài báo này, tác giả tập trung khảo sát 

các năng lực của sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng 

thông qua cảm nhận của họ theo các tiêu chí ở Lĩnh vực 2 

Khung năng lực số của UNESCO - Giao tiếp và hợp tác/ 

Communication and collaboration. Các tiêu chí mà bài 

báo tập trung trung xem xét và phân tích gồm: Tương tác 

thông qua nhiều công nghệ kỹ thuật số và hiểu các 

phương tiện truyền thông kỹ thuật số phù hợp cho bối 

cảnh nhất định; Chia sẻ dữ liệu, thông tin và nội dung số 

với người khác thông qua các công nghệ kỹ thuật số phù 

hợp; Sử dụng các công cụ và công nghệ kỹ thuật số cho 

các quy trình hợp tác cũng như để cùng xây dựng và đồng 

sáng tạo các nguồn lực và kiến thức; Nhận thức được các 

chuẩn mực hành vi và bí quyết khi sử dụng công nghệ kỹ 

thuật số và tương tác trong môi trường kỹ thuật số. Nhận 

thức được sự đa dạng về văn hóa và thế hệ trong môi 

trường kỹ thuật số; Tạo và quản lý một hoặc nhiều danh 

tính kỹ thuật số, để có thể bảo vệ danh tiếng của chính 

mình, xử lý dữ liệu mà người đó tạo ra thông qua một số 

công cụ, môi trường, dịch vụ kỹ thuật số. 

Khác với nghiên cứu của Huang,M (2024) khi nhấn 

mạnh sự cần thiết phải hiểu biết sâu sắc về những khác 

biệt văn hoá để thúc đẩy giao tiếp đa văn hóa hiệu quả và 

nâng cao sự nhạy cảm văn hóa trong thời đại kỹ thuật số 

[12], bài báo này tập trung vào đánh giá thực trạng năng 

lực giao tiếp và hợp tác của sinh viên trong môi trường số, 

lấy khung tham chiếu của UNESCO. 

 So với nghiên cứu của Phạm Văn Tuân (2015) tại Đại 

học Trà Vinh, tập trung vào năng lực giao tiếp truyền 

thống [13], nghiên cứu này mở rộng phạm vi sang năng 
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lực giao tiếp số, một yếu tố then chốt trong thời đại công 

nghệ. Kết quả khảo sát tại Đại học Lạc Hồng cho thấy 

sinh viên đạt mức cơ bản theo tiêu chuẩn UNESCO. 

So với nghiên cứu của Botturi (2019) và Reisoğlu & 

Çebi (2020), tập trung vào hướng dẫn sinh viên về truyền 

thông xã hội, an toàn trực tuyến và quản lý danh tính số 

[14-15], bài báo này mở rộng phạm vi sang khảo sát thực 

tế năng lực giao tiếp và hợp tác số của sinh viên. Việc 

phát hiện sự không đồng đều trong năng lực của sinh viên 

Đại học Lạc Hồng cũng là một điểm mới, cho thấy sự 

khác biệt so với các nghiên cứu trước đây. 

Nghiên cứu này không chỉ bổ sung vào bức tranh toàn 

cảnh về năng lực số của sinh viên Trường Đại học Lạc 

Hồng, mà còn nhấn mạnh sự cần thiết của việc phát triển 

các chương trình đào tạo phù hợp, nhằm thu hẹp khoảng 

cách năng lực và nâng cao khả năng thích ứng của sinh 

viên của Trường trong kỷ nguyên số.  

2.2 Thực trạng năng lực giao tiếp và hợp tác trong môi 

trường số của sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng theo 

Khung năng lực số của UNESCO  

Trường Đại học Lạc Hồng hiện nay có hơn 8000 sinh 

viên đang theo học thuộc các ngành, hệ đào tạo khác nhau, 

trong đó, sinh viên thuộc thế hệ Gen Z chiếm đa số. Tác 

giả bài báo đã khảo sát về năng lực giao tiếp và hợp tác 

trong môi trường số của sinh viên đang theo học các 

ngành tại Trường Đại học Lạc Hồng, gồm các sinh viên từ 

năm thứ nhất đến sinh viên năm cuối.  

Mục đích khảo sát: Đánh giá mức độ đạt được về năng 

lực giao tiếp và hợp tác trong môi trường số của sinh viên 

Trường Đại học Lạc Hồng theo các tiêu chí trong Lĩnh 

vực 2 Khung năng lực số của UNESCO, từ đó khuyến 

nghị một số giải pháp nhằm cải thiện năng lực giao tiếp và 

hợp tác trong môi trường số cho sinh viên Trường Đại học 

Lạc Hồng, góp phần triển khai hiệu quả hoạt động đào tạo 

của Nhà trường. 

Đối tượng khảo sát: Khảo sát ngẫu nhiên 304 sinh viên 

đang theo học từ năm thứ nhất đến năm 4 ở các lớp đại 

học chính quy, tất cả các ngành tại Trường Đại học Lạc 

Hồng. 

Nội dung khảo sát, bao gồm: 1/ Sự lựa chọn công cụ số 

phục vụ cho các mục đích khác nhau của sinh viên; 2/ 

Công cụ ưu tiên cho mỗi công việc; 3/ Mức độ sử dụng 

công cụ số vào quá trình học tập/làm việc và mức độ 

tương tác, chia sẻ của sinh viên trong các nhóm/cộng đồng 

trực tuyến mà sinh viên là thành viên; 4/ Mức độ thực hiện 

trách nhiệm cá nhân vể các quy tắc ứng xử trong môi 

trường số; 5/ Cảm nhận của sinh viên về mức độ mà họ 

đạt được trong việc thiết lập và quản lý định danh cá nhân 

trong môi trường số. 

Kết quả khảo sát về năng lực giao tiếp và hợp tác trong 

môi trường số của sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng thể 

hiện qua các bảng, biểu đồ dưới đây: 

Thứ nhất, với câu hỏi “Trong hoạt động giao tiếp, hợp 

tác trên môi trường số, bạn thường sử dụng công cụ/nền 

tảng nào?”. Kết quả thể hiện ở Biểu đồ 1:  

 

 

Biểu đồ 1. Các công cụ số được sinh viên Trường Đại học Lạc 

Hồng lựa chọn làm phương tiện giao tiếp và hợp tác trực tuyến 

Biểu đồ 1 cho thấy một bức tranh đa chiều về năng lực 

thích ứng của sinh viên trong môi trường số. Đáng chú ý, 

87,0% sinh viên thể hiện khả năng linh hoạt trong việc lựa 

chọn công cụ số, dựa trên bối cảnh, đối tượng, mục đích 

và yêu cầu giao tiếp. Điều này cho thấy sinh viên đã nhận 

thức được sự đa dạng của các công cụ số và biết cách tận 

dụng chúng một cách hiệu quả. Sự linh hoạt này là một 

yếu tố quan trọng trong giao tiếp số, vì nó cho phép sinh 

viên thích ứng với các tình huống khác nhau và tối ưu hóa 

hiệu quả giao tiếp.  

Tuy nhiên, 11,0% sinh viên vẫn chủ yếu sử dụng mạng 

xã hội cho mọi quá trình giao tiếp và hợp tác. Điều này đặt 

ra một số vấn đề cần được xem xét.  

Thứ hai, về các công cụ số được ưu tiên lựa chọn cho 

các tình huống trong giao tiếp và hợp tác, kết quả thu thập 

từ khảo sát được thể hiện trong Bảng 2. 

Bảng 2. Công cụ số được sinh viên ưu tiên lựa chọn cho các mục 

đích và nhu cầu cụ thể 

Tình huống 

lựa chọn 

Số lượng sinh viên chọn công cụ 

số ưu tiên 

Tỷ lệ % 

Email 
Mạng 

xã hội 

Gọi 

điện  
Khác 

Nộp bài kiểm 

tra cho giảng 

viên (có các 

tập tin) 

208 90 5 1 68,4 

Chia sẻ các 

thông tin 

thông thường 

7 265 30 2 87,2 

Cung cấp, 

chia sẻ thông 

tin cấp bách 

0 98 203 3 66,8 

Giải trí 0 278 0 26 91,4 

Từ Bảng 2 cho thấy, sinh viên có khả năng lựa chọn 

công cụ phù hợp với từng mục đích và bối cảnh giao tiếp, 

thể hiện qua tỷ lệ cao lựa chọn email (68,4%) cho việc 

nộp bài kiểm tra, phản ánh sự nhận thức về tính chính 

thức và khả năng lưu trữ của công cụ này. Sự ưu tiên sử 

dụng mạng xã hội (87,2%) cho các thông tin thông thường 

và giải trí (91,4%) cho thấy sự phổ biến và tính tiện lợi 

của nền tảng này trong đời sống sinh viên. Đặc biệt, tỷ lệ 

cao sinh viên lựa chọn “gọi điện trực tiếp” (66,8% cho 
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tình huống cấp bách và 64,5% cho thông tin có tính chất 

cấp bách) phản ánh sự nhận thức về tính khẩn cấp và hiệu 

quả của phương thức này trong việc truyền tải thông tin 

quan trọng. Điều này cũng cho thấy sự cân bằng trong 

việc lựa chọn công cụ, dù sinh viên ưu tiên công cụ giao 

tiếp trực tuyến nhưng vẫn không quên tận dụng các 

phương thức giao tiếp truyền thống khi cần thiết. 

Có thể thấy, sinh viên Đại học Lạc Hồng đã có nhận 

thức và kỹ năng số ở mức tương đối tốt, nhưng vẫn cần 

được cải thiện để đáp ứng yêu cầu của môi trường làm 

việc số hóa ngày càng cao. 

Thứ ba, về mức độ sử dụng các nền tảng để giao tiếp và 

hợp tác trong môi trường số, kết quả khảo sát cho thấy sự 

phổ biến của công nghệ số trong môi trường làm việc 

nhóm, với 97,7% sinh viên (n=304) báo cáo sử dụng 

thường xuyên. Tuy nhiên, phân tích sâu hơn cho thấy sự 

phân bố không đồng đều trong các hành vi cụ thể. Theo 

đó, tỷ lệ sinh viên thường xuyên tham gia vào các hoạt 

động tương tác cơ bản như trò chuyện nhóm chỉ chiếm 

47,1%, vào nhóm để tiếp nhận thông tin chiếm 67,1%, 

thường xuyên chia sẻ thông tin trong các nhóm chung chỉ 

chiếm 37,7%, điều này đặt ra câu hỏi về mức độ tham gia 

chủ động và đóng góp của sinh viên trong các môi trường 

hợp tác số.  

Sự khác biệt này xuất phát từ nhiều yếu tố. Khi được 

hỏi “Tại sao không gửi tin nhắn, trình bày quan điểm 

trong nhóm trò chuyện?”, “Tại sao bạn nhắn tin, gặp riêng 

giáo viên, trong khi vấn đề của bạn có thể được xem xét 

và xử lý rất nhanh khi gửi vào nhóm chung?”, có 25 sinh 

viên cho biết họ “e ngại”, và thấy “không thoải mái” khi 

nhắn vào nhóm chung, 53 sinh viên cho biết “sợ phiền các 

bạn khác”, 17 sinh viên đưa ra lý do “không biết trình bày 

thế nào”, 4 sinh viên nói “không cần thiết phải chia sẻ 

quan điểm/hoàn cảnh cá nhân với tất cả những người 

trong nhóm”,… Như vậy, sinh viên có thể cảm thấy thiếu 

tự tin hoặc ngại chia sẻ thông tin do lo sợ bị đánh giá tiêu 

cực; 2. Họ có thể thiếu động lực hoặc nhận thức về giá trị 

của việc chia sẻ thông tin trong môi trường nhóm; 3. Họ 

có thể thiếu kỹ năng hoặc kinh nghiệm trong việc lựa chọn 

và trình bày thông tin một cách hiệu quả. Kết quả này kết 

quả này cho thấy sự cần thiết của việc thúc đẩy văn hóa 

chia sẻ thông tin trong môi trường học tập và làm việc số. 

Thứ tư, với nội dung câu hỏi “khi tham gia môi trường 

số, thái độ và hành vi của bạn trong các tình huống được 

nêu ở mức độ nào (với ba mức lựa chọn “luôn luôn”, 

“thỉnh thoảng”, “không bao giờ”)? Kết qủa khảo sát cho 

thấy, trong quá trình tương tác trên các nền tảng số, phần 

lớn sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng đã nhận thức 

được và có hành vi phù hợp với các quy tắc cộng đồng. 

Kết quả thể hiện ở bảng 3. 

Bảng 3. Thái độ và hành vi của sinh viên Trường Đại học Lạc 

Hồng về các quy tắc ứng xử trên nền tảng số 

Thái độ và hành vi ứng 

xử của sinh viên Trường 

Đại học Lạc Hồng trên 

môi trường số 

Mức độ 

“luôn 

luôn” 

Tổng 

số 

người 

trả lời 

Tỷ lệ (%) 

Thân thiện, lịch sự, tôn 

trọng và luôn cẩn thận với 

việc sử dụng ngôn từ 

258 304 84,9 

Nhắc nhở gia đình, bạn bè 

về các quy tắc hành vi ứng 

xử trên internet 

143 304 47,0 

Xem xét lại các nội dung 

đăng tải trên trang cá nhân 

cũng như các tương tác 

trên internet 

210 304 69,1 

Quan tâm đến sự đa dạng 

về văn hóa và thế hệ trong 

môi trường số 

184 304 60,5 

Kết quả trong bảng 3 cho thấy, phần lớn sinh viên 

(84,9%) thể hiện sự thân thiện, lịch sự và cẩn trọng trong 

việc sử dụng ngôn từ trực tuyến, phản ánh sự nhận thức 

cao về các quy tắc ứng xử cơ bản trên không gian mạng. 

Tương tự, tỷ lệ cao sinh viên (69,1%) thực hiện việc xem 

xét lại nội dung đăng tải và tương tác trực tuyến cho thấy 

sự chú trọng đến việc duy trì hình ảnh cá nhân và tránh 

các hành vi gây tranh cãi. Sự nhận thức về đa dạng văn 

hóa và thế hệ (60,5%) cũng là một điểm nổi bật và tích 

cực, cho thấy sinh viên đã bắt đầu nhận ra sự khác biệt 

trong môi trường số và cố gắng thích ứng. 

Điều đáng chú ý là sự chênh lệch lớn giữa nhận thức cá 

nhân và trách nhiệm cộng đồng. Chỉ có 47,0% sinh viên 

thường xuyên nhắc nhở người thân và gia đình về trách 

nhiệm trực tuyến, cho thấy một khoảng trống trong việc 

lan tỏa ý thức trách nhiệm số. Điều này cho thấy, sinh 

viên Trường Đại học Lạc Hồng đã có ý thức về trách 

nhiệm cá nhân trong môi trường số, nhưng chưa thực sự 

coi mình là một thành viên tích cực của cộng đồng số. Cần 

có các biện pháp can thiệp để khuyến khích sinh viên 

đóng vai trò là những người dẫn dắt và lan tỏa ý thức trách 

nhiệm số đến những người xung quanh. 

Thứ năm, về kỹ năng bảo mật thông tin cá nhân, kỹ 

năng nhận diện và chọn lọc thông tin, kỹ năng xây dựng 

hình ảnh cá nhân trên môi trường số, kết quả khảo sát cho 

thấy nhận thức và năng lực trong việc quản lý thông tin số 

của sinh viên ở mức cao. Theo đó, có 268/304 (88,2%) 

tham gia khảo sát có kỹ năng bảo mật tốt thông tin cá 

nhân trên môi trường mạng xã hội. Có 281/304 (tỷ lệ 

92,4%) sinh viên cho biết đã phân biệt tốt các nguồn 

thông tin (tin thật, tin giả, tin độc hại) trên môi trường 

mạng xã hội, 97,0% sinh viên được hỏi cho biết họ có kỹ 

năng chọn lọc thông tin để phục vụ học tập của bản thân.  

Tuy nhiên, chỉ có 23,7% sinh viên được hỏi cho biết, họ 

đã chú ý xây dựng hình ảnh cá nhân một cách tính cực 

trên môi trường số. Kết quả này đặt ra một vấn đề quan 

trọng. Trong thời đại mà danh tiếng trực tuyến có ảnh 

hưởng lớn đến cơ hội học tập và nghề nghiệp, việc thiếu 

chú trọng đến việc xây dựng hình ảnh cá nhân có thể gây 

ra những hậu quả tiêu cực. 

Như vậy, kết quả khảo sát cho thấy bức tranh chung về 

năng lực giao tiếp và hợp tác trong môi trường số của sinh 

viên Trường Đại học Lạc Hồng: Linh hoạt trong lựa chọn 

công cụ số, nhận thức rõ ràng về tính chính thức của email 

và sự tiện lợi của mạng xã hội, đồng thời biết ưu tiên gọi 

điện trực tiếp cho các tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, sự 

tham gia chủ động vào các hoạt động hợp tác nhóm còn 

hạn chế, phản ánh thiếu tự tin và kỹ năng chia sẻ thông 

tin. Mặc dù có ý thức tốt về quy tắc ứng xử trực tuyến và 
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bảo mật thông tin, sinh viên chưa thể hiện trách nhiệm lan 

tỏa văn hóa số tích cực và xây dựng hình ảnh cá nhân 

chuyên nghiệp. Cần có các biện pháp can thiệp để thúc 

đẩy văn hóa chia sẻ thông tin, nâng cao trách nhiệm cộng 

đồng và kỹ năng xây dựng thương hiệu cá nhân trong môi 

trường số. 

2.3 Những vấn đề còn tồn tại  

Từ kết quả khảo sát, có thể thấy, bên cạnh những năng 

lực thành phần đã đạt được, một bộ phận sinh viên Trường 

Đại học Lạc Hồng đã bộc lộ những hạn chế trong quá 

trình giao tiếp và hợp tác trên môi trường số.  

Theo đó, có đến 29,6% sinh viên được hỏi (90/304 

người trả lời) cho biết họ thường sử dụng mạng xã hội (cụ 

thể là zalo, tiktok, facebook) để nộp bài kiểm tra cho giáo 

viên. Trong khi đó, mạng xã hội - với đặc thù là tính tạm 

thời - thì không phải là công cụ được khuyến nghị cho 

những hoạt động quan trọng này. Thông qua phỏng vấn 

ngẫu nhiên 20 sinh viên trong nhóm này thì có 9 sinh viên 

cho biết sau khi gửi bài tập qua zalo cho giảng viên, họ đã 

xoá file gốc trên máy tính/điện thoại dù chưa nhận được 

phản hồi “đã nhận bài tập” từ giảng viên. Trong số này, 5 

sinh viên gặp sự cố, trong đó 2/9 sinh viên đã phải làm lại 

bài tập vì phía giảng viên không mở được file từ đường 

link do file gốc bị xoá bởi người gửi, 3/9 sinh viên bị 

giảng viên bỏ sót bài tập do chế độ xoá tin nhắn tự động. 

Những sự cố này đã gây ra sự phiền phức không đáng có 

và mất thời gian của cả giảng viên và sinh viên. Thực 

trạng này cho thấy sinh viên chưa nhận diện đầy đủ những 

góc khuất của các công cụ số này. Vì vậy, họ chưa có 

được lựa chọn tối ưu các công cụ để phục vụ cho học tập 

và công việc trong môi trường số. 

Ứng xử văn minh trên môi trường số là trách nhiệm của 

người dùng, được quy định cụ thể trong Luật An ninh 

mạng (2018) và Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội 

(2021), tuy nhiên, có đến 50,3% sinh viên không quan tâm 

hoặc chỉ thỉnh thoảng nhắc nhở gia đình, người thân vể 

các quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Có 39,5% sinh viên 

thỉnh thoảng hoặc không bao giờ quan tâm về sự đa dạng 

văn hoá trong môi trường số. Điều này cho thấy năng lực 

giao tiếp và hợp tác của sinh viên Trường Đại học Lạc 

Hồng trong môi trường số là chưa đồng đều, một số năng 

lực thành phần chưa đáp ứng yêu cầu cơ bản. Những hạn 

chế này nếu không được cải thiện sẽ trở thành rào cản, ít 

nhiều tác động tiêu cực và hạn chế sự phát triển của họ khi 

tham gia học tập, làm việc trong môi trường số ở thời 

điểm hiện tại và trong tương lai. 

2.4 Khuyến nghị các nội dung và giải pháp phát triển 

năng lực giao tiếp và hợp tác cho sinh viên Trường Đại 

học Lạc Hồng theo các tiêu chí Lĩnh vực 2, Khung 

năng lực số của UNESCO  

Nhà trường có trách nhiệm chính trong việc cung cấp 

các chương trình, dịch vụ giáo dục nhằm trang bị năng lực 

số nói chung, năng lực giao tiếp và hợp tác trong môi 

trường số nói riêng cho sinh viên của mình. Nhà trường có 

trách nhiệm cung cấp chương trình đào tạo, đội ngũ giảng 

viên, hạ tầng công nghệ thông tin và tạo dựng không gian 

phù hợp để sinh viên có nhiều trải nghiệm, từ đó lĩnh hội, 

thực hành, rèn luyện và hình thành đầy đủ các năng lực 

thành phần về giao tiếp và hợp tác trong môi trường số, 

gồm: 1/ Phát triển chương trình đào tạo và xây dựng lộ 

trình phát triển kỹ năng giao tiếp và hợp tác trong môi 

trường số cho sinh viên ngay từ năm đầu tiên, đồng thời 

có sự mở rộng, nâng cao các yêu cầu về giao tiếp và hợp 

tác trong môi trường số đối với sinh viên ở các năm tiếp 

theo; 2/ Đầu tư nhiều hơn, trang bị đầy đủ cơ sở hạ tầng 

công nghệ thông tin và sử dụng đa dạng các nền tảng số. 

Điều này nhằm đảm bảo sinh viên của Trường luôn có cơ 

hội lựa chọn nền tảng phù hợp để học tập và rèn luyện kỹ 

năng giao tiếp và hợp tác trong môi trường số; 3/ Đa dạng 

hoá các hoạt động trải nghiệm, thực hành về giao tiếp và 

hợp tác trong môi trường số cho sinh viên. Những hoạt 

động này sẽ giúp sinh viên của Trường phát hiện những sở 

trường, những hạn chế của cá nhân ở mỗi nền tảng số. 

Những hoạt động này củng tạo cơ hội cho sinh viên trình 

bày, chia sẻ và hợp tác trong môi trường số; 4/ Phát triển 

đội ngũ giảng viên, cố vấn học tập có kỹ năng giao tiếp và 

hợp tác trong môi trường số. Bằng những cách khác nhau, 

đội ngũ giảng viên có năng lực giao tiếp và hợp tác trong 

môi trường số sẽ hướng dẫn sinh viên của mình sử dụng 

các nền tảng số một cách hiệu quả, hỗ trợ sinh viên phát 

triển kỹ năng số, tạo cơ hội để sinh viên được trải nghiệm, 

thực hành kỹ năng số. Ngoài ra, thông qua những câu 

chuyện thành công về giao tiếp và hợp tác trong môi 

trường số, giảng viên còn góp phần truyền cảm hứng và 

khuyến khích sinh viên ứng dụng công nghệ só vào cuộc 

sống; 5/ Phát triển các mối quan hệ với các đối tác, đặc 

biệt là các doanh nghiệp công nghệ. Mạng lưới đối tác 

không những là thị trường việc làm cho sinh viên trong 

tương lai, mà còn là môi trường thục tế và tốt nhất cho 

sinh viên thực hành, trải nghiệm, phát triển kỹ năng giao 

tiếp và hợp tác trong quá trình học tập. 

Từ kết quả khảo sát và bằng quá trình quan sát lâu dài, 

bài báo này khuyến nghị những giải pháp chủ yếu sau đây 

nhằm phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho sinh 

viên trong môi trường số theo Lĩnh vực 2- Khung năng 

lực số của UNESCO:  

Về phía Nhà trường: 

Hiện nay, trong chương trình đào tạo của Trường, ngoài 

các môn bắt buộc, sinh viên được học các khoá học về kỹ 

năng mềm. Tuy nhiên, nội dung về giao tiếp và hợp tác 

trong môi trường số vẫn còn mờ nhạt. Thực tiễn cũng 

chứng minh, việc học kỹ năng cần được đa dạng, trong 

nhiều môi trường, bối cảnh khác nhau và ưu tiên các trải 

nghiệm. Vì vậy, tuỳ vào đặc thù của mỗi ngành, việc cung 

cấp chương trình đào tạo kỹ năng giao tiếp và hợp tác 

trong môi trường số cho người học cũng cần linh hoạt. Có 

thể thiết kế thành một chuyên đề riêng, cũng có thể lồng 

ghép, tích hợp các nội dung liên quan đến giao tiếp, hợp 

tác số vào các môn học chính.  

Dựa vào hạ tầng công nghệ thông tin hiện có, Nhà 

trường cung cấp các khóa học, workshop chuyên sâu về 

các công cụ, nền tảng số hỗ trợ giao tiếp và hợp tác. Nhà 

trường cần cung cấp nhiều hơn nữa các khoá học trực 

tuyến, miễn phí với nội dung phong phú, đa chiều về giao 

tiếp và hợp tác. Các khoá học này cần được thiết kế theo 

hướng chú trọng vào trang bị kiến thức và thực hành từng 

tiêu chuẩn về giao tiếp và hợp tác trong môi trường số. 

Chẳng hạn, những vấn đề liên quan đến pháp luật, đặc biệt 

là Luật An ninh mạng, Bộ quy tắc ứng xử trên môi trường 

số; Tính đa dạng, thế mạnh và những góc khuất của các 

nền tảng số; Những kiến thức và tình huống nảy sinh về 
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quy tắc cộng đồng; Thái độ và trách nhiệm của cá nhân 

khi tham gia vào môi trường số, …. Những tri thức này sẽ 

giúp cho sinh viên hiểu về quyền lợi và trách nhiệm của 

mình, của người khác khi tham gia vào môi trường số, biết 

bảo vệ bản mình và người thân, có góc nhìn đầy đủ, đa 

dạng khi đánh giá và phân tích thông tin trong môi trường 

số.  

Nhà trường cũng cần xây dựng thêm các không gian 

làm việc nhóm, phòng học ảo, phòng thực hành số cho 

sinh viên. Tổ chức các khoá tập huấn, hội thảo, diễn đàn, 

… để chia sẻ về văn hoá trực tuyến, tạo điều kiện cho các 

nhóm sinh viên có cơ hội tiếp xúc, giao lưu, tìm hiểu về 

văn hoá giữa các vùng miền, các quốc gia. 

Những năm qua, các sân chơi thực tế trong Trường đã 

phần nào giúp sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng rèn 

luyện năng lực giao tiếp và hợp tác. Tuy nhiên, khi tham 

gia vào môi trường số, một bộ phận sinh viên Trường Đại 

học Lạc Hồng đã bộc lộ những hạn chế về nhận thức và 

hành vi về giao tiếp, hợp tác. Vì vậy, dựa vào các khung 

năng lực số hiện có, đặc biệt là Khung năng lực số của 

UNESCO, Nhà trưởng cần xây dựng và ban hành khung 

năng lực số với các tiêu chí cụ thể về năng lực giao tiếp và 

hợp tác phù hợp với đặc thù của sinh viên Trường Đại học 

Lạc Hồng; Đồng thời, xem đây là một trong các tiêu chí 

mà sinh viên cần phải đáp ứng ở một mức độ nhất định 

trước khi tốt nghiệp. 

 Ngoài ra, Nhà trường cần cải tiến, cập nhật nội dung 

các khoá học về phương pháp xây dựng hình ảnh, thương 

hiệu cá nhân trên môi trường số. Điều này giúp sinh viên 

có kỹ năng “chăm sóc” bản thân trên môi trường số, định 

vị, phát triển bản thân và thành công hơn trong tương lai. 

Về phía sinh viên: 

Sinh viên cần chủ động, tích cực rèn luyện thói quen 

đọc kỹ và hiểu rõ tiêu chuẩn cộng đồng khi tham gia vào 

môi trường số. Nguyên tắc cộng đồng là một bộ tiêu 

chuẩn về những điều được và không được phép làm trên 

một nền tảng mạng xã hội nhất định. Các nguyên tắc này 

được xây dựng dựa trên phản hồi từ cộng đồng người 

dùng, lời khuyên của các chuyên gia về công nghệ, an 

toàn và nhân quyền. Bên cạnh đó, cần phát huy tính tích 

cực và trách nhiệm của công dân số, nhắc nhở người thân, 

cộng đồng trong việc tuân thủ các quy định chung trong 

môi trường số. 

Tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm, hoạt động 

phục vụ cộng đồng. Thực tế cho thấy, tham gia vào các 

sân chơi, môi trường trải nghiệm, hoạt động cộng đồng, ... 

cũng chính là tham gia vào các mối quan hệ, tiếp xúc, hợp 

tác với những cá nhân có tính cách, thế giới quan khác 

nhau. Môi trường phong phú, sinh động và hết sức phức 

tạp ấy cũng chính là môi trường giao tiếp đa dạng nhất để 

sinh viên thấu hiểu, đồng cảm và tôn trọng lẫn nhau. Sự 

thấu hiểu, tôn trọng trong thế giới thực là nền tảng thực 

tiễn để thực hành năng lực giao tiếp và hợp tác trong môi 

trường số. 

3. KẾT LUẬN 

Trong bối cảnh hiện nay, với sự phổ biến của các công 

cụ số, giao tiếp và hợp tác trong môi trường số được coi là 

một trong các kỹ năng cốt lõi để học tập, làm việc và 

chung sống của công dân.  

UNESCO đã xây dựng Khung năng lực toàn cầu về 

năng lực số với 7 lĩnh vực. Trong đó, giao tiếp và hợp tác 

là năng lực tương tác, giao tiếp và cộng tác thông qua 

công nghệ kỹ thuật số đồng thời nhận thức được văn hóa 

và sự đa dạng thế hệ. Tham gia vào xã hội thông qua các 

dịch vụ kỹ thuật số công cộng và tư nhân và quyền công 

dân có sự tham gia. Quản lý danh tính và danh tiếng kỹ 

thuật số. 

Trong lĩnh vực Giao tiếp và hợp tác, sinh viên Trường 

Đại học Lạc Hồng đã đáp ứng được các năng lực thành 

phần ở mức khá: Biết chọn lựa ứng dụng phù hợp với mục 

đích, nhu cầu; Biết ứng dụng công cụ số trong học tập và 

công việc; Chủ động tiếp nhận và chia sẻ thông tin trong 

các nhóm/cộng đồng trực tuyến mà sinh viên là thành 

viên; Ý thức tốt trách nhiệm cá nhân trong ứng xử trực 

tuyến và bắt đầu biết thiết lập và quản lý hồ sơ cá nhân 

trong môi trường số. Bên cạnh đó, năng lực giao tiếp và 

hợp tác của sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng vẫn còn 

những “vùng trũng”, cần được trang bị và cải thiện.  

Nhà trường có trách nhiệm cung cấp các chương trình, 

khoá học, đội ngũ giảng viên và tạo môi trường phù hợp 

để sinh viên rèn luyện, thực hành kỹ năng giao tiếp và hợp 

tác trong môi trường số.  

Bài báo khuyến nghị tới lãnh đạo và sinh viên Trường 

Đại học Lạc Hồng các giải pháp chủ yếu: Xây dựng các 

tiêu chí về năng lực số, trong đó có năng lực giao tiếp và 

hợp tác trong môi trường số phù hợp với đặc thù của sinh 

viên Trường Đại học Lạc Hồng và xem như là một tiêu 

chuẩn bắt buộc trong đánh giá sinh viên; Thường xuyên tổ 

chức các khoá học trực tuyến, miễn phí, được thiết kế theo 

hướng chú trọng vào từng tiêu chuẩn về giao tiếp và hợp 

tác trong môi trường số, nhằm trang bị cho sinh viên năng 

lực giao tiếp và hợp tác khi tham gia vào môi trường số; 

Tổ chức các khoá tập huấn, hội thảo, diễn đàn,… để chia 

sẻ về văn hoá trực tuyến; Cải tiến hơn nữa các khoá tập 

huấn cho sinh viên về phương pháp xây dựng hình ảnh, 

thương hiệu cá nhân trên môi trường số; Sinh viên cần chủ 

động, tích cực rèn luyện thói quen đọc kỹ và hiểu rõ tiêu 

chuẩn cộng đồng khi tham gia vào môi trường số; Tham 

gia các hoạt động cộng đồng và coi đó là môi trường để. 

rèn luyện năng lực giao tiếp, hợp tác trên cơ sở thấu hiểu 

và tôn trọng sự khác biệt. Những giải pháp này sẽ góp 

phần cải thiện năng lực giao tiếp và hợp tác của sinh viên, 

giúp sinh viên thành công hơn cho các giai đoạn phát triển 

tiếp theo trong cuộc đời của họ.  
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